
Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn -|-
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ửyrang 

Ô Á ố BAN NHÂN DÂNTHÀNHPHỐHỎCHÍ MINH 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 105/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Bảo tồn 

thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Lâm nghiệp và Kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
4000/TTr-SNNMT ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 14 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm 
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vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: 05 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm: 09 thủ tục (Phụ lục II). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây 
dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự 1, 6, 7 của Mục A Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; 

- Thứ tự 7, 16, 19, 20, 21 của Mục A và thứ tự 4, 5 của Mục B Danh mục thủ tục 
hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Thu hồi giấy 
chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 
dạng sinh học 
trong trường 
hợp cơ sở bảo 
tồn đa dạng 
sinh học đề 
nghị thu hồi 
giấy chứng 
nhận 

10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, số 63 
đường Lý Tự 
Trọng, Phường Sài 
Gòn, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công, số 4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh 
học năm 2008; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và 
môi trường; 
- Thông tư số 
27/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về quản lý 
loài nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động vật 
rừng thông thường và 
thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các 
loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy 
cấp; 
- Quyết định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 



Trang 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 150+151/Ngày 01-10-2025 6 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Môi trường về công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, 
lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

2 Quy trình thực 
hiện thả lại 
loài động vật 
nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu 
tiên bảo vệ 
nuôi sinh sản 
tại cơ sở bảo 
tồn đa dạng 
sinh học 

16 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, số 63 
đường Lý Tự 
Trọng, Phường Sài 
Gòn, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công, số 4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà 
Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh 
học năm 2008; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và 
môi trường; 
- Thông tư số 
27/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về quản lý 
loài nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động vật 
rừng thông thường và 
thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các 
loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy 
cấp; 
- Quyết định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, 
lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy phép 
khai thác mẫu 
vật loài nguy 
cấp, quý, hiếm 
từ tự nhiên 

18 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, số 63 
đường Lý Tự 
Trọng, Phường 
Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công, số 4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không thu 
phí 

- Luật Đa dạng sinh 
học năm 2008; 
- Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 
năm 2013 của Chính 
phủ về tiêu chí xác 
định loài và chế độ 
quản lý loài thuộc 
Danh mục loài nguy, 
cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi 
trường; 
- Thông tư số 
27/2025/TT-
BNNMT ngày 24 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy 
định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm; 
nuôi động vật rừng 
thông thường và 
thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, 
thực vật hoang dã 
nguy cấp; 
- Quyết định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung, bị bãi bỏ lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

2 Cấp Giấy phép 
trao đổi, tặng 
cho mẫu vật 
của loài nguy 
cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên 
bảo vệ 

15 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, số 63 
đường Lý Tự 
Trọng, Phường 
Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công, số 4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không 
quy định 

- Luật Đa dạng sinh 
học 2008. 
- Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 
năm 2013 của Chính 
phủ về tiêu chí xác 
định loài và chế độ 
quản lý loài thuộc 
Danh mục loài nguy, 
cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ 
- Thông tư số 
27/2025/TT-
BNNMT ngày 24 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy 
định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm; 
nuôi động vật rừng 
thông thường và 
thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, 
thực vật hoang dã 
nguy cấp; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung, bị bãi bỏ lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

3 Cấp Giấy 
chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 
dạng sinh học 

27 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, số 63 
đường Lý Tự 
Trọng, Phường 
Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công, số 4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không 
quy định 

- Luật Đa dạng sinh 
học 2008. 
- Nghị định số 
65/2010/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 6 năm 
2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Đa dạng sinh học. 
- Thông tư số 
27/2025/TT-
BNNMT ngày 24 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy 
định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm; 
nuôi động vật rừng 
thông thường và 
thực thi Công ước 
về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, 
thực vật hoang dã 
nguy cấp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung, bị bãi bỏ lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 



Trang 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 150+151/Ngày 01-10-2025 12 

PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực LÂM NGHIỆP 

VÀ KIỂM LÂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Cấp lại mã 
số cơ sở 
nuôi, trồng 
các loài 
động vật, 
thực vật 
thuộc Phụ 
lục Công 
ước CITES 

- Trường hợp hồ 
sơ hợp lệ: 03 
ngày làm việc 
(không bao gồm 
trường hợp nuôi, 
trồng các loài 
thuộc Phụ lục 
Công ước CITES 
không có phân 
bố tự nhiên tại 
Việt Nam và lần 
đầu tiên đăng ký 
nuôi, trồng tại 
Việt Nam; 
Trường hợp nuôi, 
trồng loài động 
vật, thực vật 
hoang dã thuộc 
Phụ lục I Công 
ước CITES vì 
mục đích thương 
mại trong nước 
và xuất khẩu). 
- Trường hợp cần 
kiểm tra thực tê: 
15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Trường hợp 

- Bộ phận tiêp 
nhận và trả kêt quả 
của Chi cục Kiểm 
lâm, số 1 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 
Chợ Lớn, Thành 
phố Hồ Chí Minh: 
tiêp nhận đối với 
trường hợp đăng 
ký mã số cơ sở 
nuôi, trồng các 
loài thực vật, động 
vật thực vật thuộc 
thuộc Công ước 
CITES không phải 
loài thủy sản. 
- Bộ phận tiêp 
nhận và trả kêt quả 
của Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư, 
số 126GH Phan 
Đăng Lưu, 
phường Đức 
Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh: tiêp 
nhận đối với 
trường hợp đăng 
ký mã số cơ sở 
nuôi, trồng các 
loài thủy sản thuộc 

Không 
thu phí 

- Luật Lâm nghiệp 
2017; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp và 
môi trường. 
- Thông tư số 
27/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về quy 
định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiêm; 
nuôi động vật rừng 
thông thường và thực 
thi Công ước về buôn 
bán quốc tê các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp do 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
ban hành; 
- Quyêt định số 
2405/QĐ-BNNMT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nuôi, trồng loài 
động vật, thực 
vật hoang dã 
thuộc Phụ lục I 
Công ước CITES 
vì mục đích 
thương mại trong 
nước và xuất 
khẩu: 24 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 
(không bao gồm 
thời gian chờ 
phản hồi từ Ban 
thư ký CITES). 
- Trường hợp 
nuôi, trồng các 
loài thuộc Phụ 
lục Công ước 
CITES không có 
phân bố tự nhiên 
tại Việt Nam và 
lần đầu tiên đăng 
ký nuôi, trồng tại 
Việt Nam (không 
bao gồm trường 
hợp cần kiểm tra 
thực tế; nuôi, 
trồng loài động 
vật, thực vật 
hoang dã thuộc 
Phụ lục I Công 
ước CITES vì 
mục đích thương 
mại trong nước 
và xuất khẩu): 09 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

Công ước CITES. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công, số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung, 
bị bãi bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, 
lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Đăng ký mã số 
cơ sở nuôi, 
trồng các loài 
động vật, thực 
vật thuộc Phụ 
lục Công ước 
CITES 

- Trường hợp hồ 
sơ hợp lệ: 03 
ngày làm việc 
(không bao gồm 
trường hợp 
nuôi, trồng các 
loài thuộc Phụ 
lục Công ước 
CITES không có 
phân bố tự 
nhiên tại Việt 
Nam và lần đầu 
tiên đăng ký 
nuôi, trồng tại 
Việt Nam; 
Trường hợp 
nuôi, trồng loài 
động vật, thực 
vật hoang dã 
thuộc Phụ lục I 
Công ước 
CITES vì mục 
đích thương mại 
trong nước và 
xuất khẩu). 
- Trường hợp 
cần kiểm tra 
thực tế: 15 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Trường hợp 
nuôi, trồng loài 
động vật, thực 
vật hoang dã 
thuộc Phụ lục I 
Công ước 
CITES vì mục 
đích thương mại 
trong nước và 
xuất khẩu: 24 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 

- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
Đỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh: 
tiếp nhận đối với 
trường hợp đăng 
ký mã số cơ sở 
nuôi, trồng các 
loài thực vật, 
động vật thực vật 
thuộc thuộc 
Công ước CITES 
không phải loài 
thủy sản. 
- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của Chi cục 
Thủy sản và 
Kiểm ngư, số 
126GH Phan 
Đăng Lưu, 
phường Đức 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: tiếp nhận 
đối với trường 
hợp đăng ký mã 
số cơ sở nuôi, 
trồng các loài 
thủy sản thuộc 
Công ước 
CITES. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 

Không 
quy 
định 

- Luật Lâm nghiệp 
2017; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi 
trường. 
- Thông tư số 
27/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về quy 
định về quản lý loài 
nguy cấp, quý, hiếm; 
nuôi động vật rừng 
thông thường và thực 
thi Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp do 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
ban hành; 
- Quyết định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung, 
bị bãi bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, 
lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

được hồ sơ hợp 
lệ (không bao 
gồm thời gian 
chờ phản hồi từ 
Ban thư ký 
CITES) 
- Trường hợp 
nuôi, trồng các 
loài thuộc Phụ 
lục Công ước 
CITES không có 
phân bố tự 
nhiên tại Việt 
Nam và lần đầu 
tiên đăng ký 
nuôi, trồng tại 
Việt Nam 
(không bao gồm 
trường hợp cần 
kiểm tra thực tế; 
nuôi, trồng loài 
động vật, thực 
vật hoang dã 
thuộc Phụ lục I 
Công ước 
CITES vì mục 
đích thương mại 
trong nước và 
xuất khẩu): 09 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

2 Phê duyệt 
Phương án khai 
thác gỗ, thực 
vật rừng ngoài 
gỗ loài thông 
thường thuộc 
thẩm quyền 
giải quyết của 
Sở Nông 
nghiệp và Môi 

- 07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp 
không cần xác 
minh tính chính 
xác của hồ sơ 
trình phê duyệt 
phương án khai 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
Đỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 

Không - Thông tư số 
26/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
Quy định về quản lý 
lâm sản; xử lý lâm 
sản, thủy sản là tài sản 
được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

trường hoặc Cơ 
quan có thẩm 
quyền phê 
duyệt nguồn 
vốn trồng rừng 

thác. 
- 10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp cần 
xác minh tính 
chính xác của 
hồ sơ trình phê 
duyệt phương 
án khai thác. 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 
- Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

- Quyết định số 
2391/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

3 Xác nhận bảng 
kê lâm sản 

- Trường hợp 
không phải xác 
minh: trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc. 
- Trường hợp 
cần xác minh 
nguồn gốc lâm 
sản: trong thời 
hạn 03 ngày làm 
việc. 
- Trường hợp 
cần xác minh 
nguồn gốc lâm 
sản mà có nhiều 
nội dung phức 
tạp: trong thời 
hạn 04 ngày làm 
việc. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
Đỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 
- Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không - Thông tư số 
26/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
Quy định về quản lý 
lâm sản; xử lý lâm 
sản, thủy sản là tài sản 
được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân; 
- Quyết định số 
2391/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

4 Phê duyệt 06 ngày làm - Bộ phận Tiếp Không - Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

phương án khai 
thác động vật 
rừng thông 
thường từ tự 
nhiên 

việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

nhận và Trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
Đỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 
- Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

26/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
Quy định về quản lý 
lâm sản; xử lý lâm 
sản, thủy sản là tài sản 
được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân; 
- Quyết định số 
2391/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

5 Phân loại 
doanh nghiệp 
trồng, khai thác 
và cung cấp gỗ 
rừng trồng, chế 
biến, nhập 
khẩu, xuất khẩu 
gỗ 

- Trường hợp 
không kiểm tra, 
xác minh: 05 
ngày làm việc; 
- Trường hợp 
phải kiểm tra, 
xác minh: 13 
ngày làm việc. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả của Chi cục 
Kiểm lâm, số 1 
Đỗ Ngọc Thạnh, 
phường Chợ 
Lớn, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh; 
- Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công, số 4 

Không - Nghị định số 
102/2020/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ quy 
định Hệ thống bảo 
đảm gỗ hợp pháp Việt 
Nam; 
- Nghị định số 
120/2024/NĐ-CP ngày 
30 tháng 9 năm 2024 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định 
số 102/2020/NĐ-
CP ngày 01 tháng 9 
năm 2020 của Chính 
phủ quy định Hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Việt Nam. 
- Thông tư số 
26/2025/TT-BNNMT 
ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định 
về quản lý lâm sản; xử 
lý lâm sản, thủy sản là 
tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn 
dân. 
- Quyêt định số 
2391/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
thủy sản avf kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 



Trang 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số PH0+PHP/Ngày 0P-P0-202H 19 

C. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt 
Phương án khai 
thác gỗ, thực 
vật rừng ngoài 
gỗ loài thông 
thường thuộc 
thẩm quyền giải 
quyết của Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã 

- 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ 
đối với trường hợp 
không cần xác 
minh tính chính 
xác của hồ sơ trình 
phê duyệt phương 
án khai thác. 
- 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ 
đối với trường hợp 
cần xác minh tính 
chính xác của hồ 
sơ trình phê duyệt 
phương án khai 
thác. 

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công cấp xã 

Không - Thông tư số 
26/2025/TT-
BNNMT ngày 24 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy 
định về quản lý lâm 
sản; xử lý lâm sản, 
thủy sản là tài sản 
được xác lập quyền 
sở hữu toàn dân; 
- Quyết định số 
2391/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi 
bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, 
lĩnh vực thủy sản avf 
kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

D. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Lập biên bản 
kiểm tra hiện 
trường xác định 
nguyên nhân, 
mức độ thiệt hại 
rừng trồng 

05 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công cấp xã 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
140/2024/NĐ-CP ngày 
25/10/2024 của Chính 
phủ quy định thanh lý 
rừng trồng. 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 
2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm 
lâm, lĩnh vực bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng 
sinh học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Hỗ trợ tín dụng 
đầu tư trồng 
rừng gỗ lớn đối 
với chủ rừng là 
hộ gia đình, cá 
nhân 

20 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công cấp xã 

Không - Nghị định số 
58/2024/NĐ-CP ngày 
24 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ về một 
số chính sách đầu tư 
trong lâm nghiệp. 
- Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ Quy 
định phân định thẩm 
quyền của Chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2405/QĐ-BNNMT 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực bảo 
tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 


